
STT
Tên đơn vị, địa 

phƣơng

Tiêm vắc xin 

Moderna cho trẻ 

từ 6 đến dƣới 12 

tuổi học sinh 

THCS (liều 

0,25ml) 

Tiêm vắc xin 

Moderna cho trẻ 

từ 6 đến dƣới 12 

tuổi  học sinh Tiểu 

học (liều 0,25ml)

Tổng đối 

tƣợng

Số vắc xin 

Moderna 

phân phối 

cho xã

Thời gian tiêm Điểm tiêm

 Sáng ngày 27/6/2022 Trường Tiểu học Tây Thuận

Chiều ngày 27/6/2022 Trường THCS Tây Thuận

 Sáng ngày 27/6/2022 Trường Tiểu học số 1 Tây Giang

Chiều ngày 27/6/2022 Trường THCS Tây Giang

Sáng ngày 28/6/2022 Trường Tiểu học số 2 Tây Giang

Sáng ngày 27/6/2022 Trường Tiểu học Bình Tường

Chiều ngày 27/6/2022 Trường THCS Mai Xuân Thưởng

Sáng ngày 28/6/2022 Trường Tiểu Học Vĩnh An

Chiều ngày 28/6/2022 Trường PTDT Bán Trú Tây Sơn

Chiều ngày 28/6/2022 Trường THCS Bình Nghi

Sáng ngày 29/6/2022 Trường Tiểu học số 1 Bình Nghi

Chiều ngày 29/6/2022 Trường Tiểu học số 2 Bình Nghi

Sáng ngày 29/6/2022 Trường Tiểu học Tây Xuân

Chiều ngày 29/6/2022 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Sáng ngày 29/6/2022 Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Chiều ngày 29/6/2022 Trường THCS Võ Xán

Sáng ngày 30/6/2022 Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Chiều ngày 30/6/2022 Trường Tiểu học Trần Quang Diệu

7 Phú Phong 91 662 753 760

6 Tây Xuân 46 189 235 240

5 Bình Nghi 74 514 588 600

4 Vĩnh An 23 140 163 180

3 Bình Tường 25 366 391 400

2 Tây Giang 59 569 628 640

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày        /6/2022 của UBND huyện Tây Sơn)

1 Tây Thuận 27 226 253 260

Phụ lục

 ĐỐI TƢỢNG TRẺ 6 ĐẾN DƢỚI 12 TUỔI  TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
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STT
Tên đơn vị, địa 

phƣơng

Tiêm vắc xin 

Moderna cho trẻ 

từ 6 đến dƣới 12 

tuổi học sinh 

THCS (liều 

0,25ml) 

Tiêm vắc xin 

Moderna cho trẻ 

từ 6 đến dƣới 12 

tuổi  học sinh Tiểu 

học (liều 0,25ml)

Tổng đối 

tƣợng

Số vắc xin 

Moderna 

phân phối 

cho xã

Thời gian tiêm Điểm tiêm

Sáng ngày 30/6/2022 Trường Tiểu học Tây Phú

Chiều ngày 30/6/2022 Trường THCS Tây Phú

Sáng ngày 30/6/2022 Trường Tiểu học Bình Hòa

Chiều ngày 30/6/2022 Trường THCS Bình Hòa

Sáng ngày 01/7/2022 Trường Tiểu học Bình Tân

Chiều ngày 01/7/2022 Trường THCS Bình Tân

Sáng ngày 01/7/2022 Trường Tiểu học Bình Thuận

Chiều ngày 01/7/2022 Trường THCS Bình Thuận

Sáng ngày 01/7/2022 Trường Tiểu học Bình Thành

Chiều ngày 01/7/2022 Trường THCS Bình Thành

Sáng ngày 04/7/2022 Trường Tiểu học Tây Bình

Chiều ngày 04/7/2022 Trường THCS Tây Bình

Sáng ngày 04/7/2022 Trường Tiểu học Tây An

Chiều ngày 04/7/2022 Trường THCS Tây An

Sáng ngày 04/7/2022 Trường Tiểu học Tây Vinh

Chiều ngày 04/7/2022 Trường THCS Tây Vinh

588 4.637 5.225 5.400Cộng

15 Tây Vinh 29 240 269 280

14 Tây An 24 187 211 220

13 Tây Bình 28 230 258 280

12 Bình Thành 45 330 375 380

11 Bình Thuận 35 250 285 300

10 Bình Tân 21 267 288 300

9 Bình Hòa 28 275 303 320

8 Tây Phú 33 192 225 240
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